
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô LK2-05 Dự án DMC, Phường Hồ, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

03/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SOHE

2301305305

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán hàng hóa

4610

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn quần áo, giày thể thao

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước 
hoa hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình chưa được phân vào đâu; Bán buôn dụng cụ 
thể dục, thể thao.

4649

4. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

5. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721

6. Giáo dục thể thao và giải trí
Chi tiết: Kinh doanh hoạt động yoga; Kinh doanh hoạt động 
fitness; Kinh doanh hoạt động khiêu vũ thể thao; hoạt động 
múa cổ trang.

8551(Chính)

7. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn máy móc, 
thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SOHE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOHE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SOHE., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936587755
Email: lienhesohe123@gmail.com

Fax:
Website:
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680.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 68.000

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh; bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ tinh dầu thảo dược chiết 
suất 100% từ thảo mộc tự nhiên, bán thuốc đông y, bán thuốc 
nam trong các cửa hàng chuyên doanh. 

4772

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
Chi tiết: Massage mặt, trang điểm. 

9631

14. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ chăm sóc, huấn luyện động vật cảnh

9639

15. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ massage, thẩm mỹ không dùng phẫu thuật, 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

9610

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
GIANG 

Thôn Đông 
Phong, Xã Bình 
Lãng, Huyện Tứ 
Kỳ, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 34.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.400 34.000.000 5,000

0301870020
47

2 VŨ THỊ HỒNG 
HẠNH

Số 116 Nguyễn 
Lương Bằng, 
Phường Phạm 
Ngũ Lão, Thành 
phố Hải Dương, 
Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 34.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.400 34.000.000 5,000

0301850098
22
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3 NGUYỄN 
VĂN THỤC

Thôn Xuân Trạch, 
Xã Xuân Hòa, 
Huyện Lập 
Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 34.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.400 34.000.000 5,000

0260850147
14

4 NGUYỄN 
VĂN TÚ

Thôn Văn Thai, 
Xã Cẩm Văn, 
Huyện Cẩm 
Giàng, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 34.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.400 34.000.000 5,000

0300850055
49

5 NGUYỄN 
NGỌC ANH

Phú Lương, 
Phường Nam 
Đồng, Thành phố 
Hải Dương, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 34.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.400 34.000.000 5,000

0300830249
94
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6 NGUYỄN THỊ 
HỒNG HÀ 

100A, nhà A11 
TT Mai Hương, 
Phường Bạch 
Mai, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 34.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.400 34.000.000 5,000

0221770037
89

7 NGUYỄN THỊ 
THU HUỆ

90 Phạm Ngũ 
Lão, Phường 
Phạm Ngũ Lão, 
Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.400 374.000.000 55,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.400 374.000.000 55,000

0301840048
96

8 NGUYỄN THỊ 
HUỆ

Khu phố Lẽ Đông 
Côi, Phường Hồ, 
Thị xã Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.400 34.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.400 34.000.000 5,000

0271820097
58
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9 NGUYỄN 
XUÂN 
CHƯƠNG

25 Thành Bắc, 
Phường Ninh Xá, 
Thành phố Bắc 
Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

6.800 68.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.800 68.000.000 10,000

0270790161
00

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030085005549
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN TÚ Nam

24/10/1985 Kinh Việt Nam

03/07/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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